
NGÀY THI: 07/10/2012 LẦN THI: 1

A P L M F SỐ CHỮ

5 10 15 15 55 100

1 161325765 Đinh Duy Trinh K17ECD K17(EE 252)A 3 5 3 7 V 0.0 Khäng

2 171155006 Trần Hoài Bảo K17ECD K17(EE 252)A 7 10 9 7 1.5 0.0 Khäng

3 171155209 Trần Nguyễn Duy An K17ECD K17(EE 252)A 8 10 7 7 2 0.0 Khäng

4 171155210 Hoàng Hải Nguyên K17ECD K17(EE 252)A 2 4 2 9 4 4.4 Bäún pháøy Bäún

5 171155212 Nguyễn Thành Viên K17ECD K17(EE 252)A 7 9 9 7 4 5.9 Nàm pháøy Chên

6 171155213 Nguyễn Hoàng Phong K17ECD K17(EE 252)A 7 9 10 9 7 8.0 Taïm

7 171155214 Trần Uy Phen K17ECD K17(EE 252)A 8 10 10 7 4 6.2 Saïu pháøy Hai

8 171155215 Phạm Thiên Tuấn K17ECD K17(EE 252)A 9 10 9 7 4 6.1 Saïu pháøy Mäüt

9 171155216 Đinh Trần Minh Tú K17ECD K17(EE 252)A 8 10 8 7 5 6.4 Saïu pháøy Bäún

10 171155217 Nguyễn Trường Nhật Linh K17ECD K17(EE 252)A 9 10 9 4 4.5 5.9 Nàm pháøy Chên

11 171155221 Hồ Nguyên Hưng K17ECD K17(EE 252)A 9 10 7 7 2 0.0 Khäng

12 171155222 Trần Ngọc Chấn K17ECD K17(EE 252)A 10 10 7 8 4.5 6.2 Saïu pháøy Hai

13 171155223 Bùi Quang Đại K17ECD K17(EE 252)A 7 10 8 10 2 0.0 Khäng

14 171155224 Phạm Thế Vũ K17ECD K17(EE 252)A 4 7 8 9 HP 0.0 Khäng

15 171155231 Lê Thành Công K17ECD K17(EE 252)A 9 10 9 7 4 6.1 Saïu pháøy Mäüt

16 171155232 Trương Văn Triều K17ECD K17(EE 252)A 6 8 8 7 5.5 6.4 Saïu pháøy Bäún

17 171155234 Nguyễn Hồng Vinh K17ECD K17(EE 252)A 9 10 10 7 5 6.8 Saïu pháøy Taïm

18 171155235 Đinh Quốc Việt K17ECD K17(EE 252)A 1 3 7 7 0 0.0 Khäng

19 171155236 Bùi Ngọc Châu K17ECD K17(EE 252)A 9 10 10 7 2 0.0 Khäng

20 171155237 Trần Nam K17ECD K17(EE 252)A 8 10 10 10 7 8.3 Taïm pháøy Ba

21 171155238 Đặng Huy Hoàng K17ECD K17(EE 252)A 7 9 8 7 3 0.0 Khäng

22 171155239 Trần Tiến Huy K17ECD K17(EE 252)A 7 10 9 7 5 6.5 Saïu pháøy Nàm

23 171155240 Trương Quốc Hoàng K17ECD K17(EE 252)A 10 10 9 7 6 7.2 Baíy pháøy Hai

24 171155241 Nguyễn Vũ Hoàng Khải K17ECD K17(EE 252)A 7 9 8 7 7 7.4 Baíy pháøy Bäún

25 171155242 Đặng Thanh Cường K17ECD K17(EE 252)A 5 7 9 7 4.5 5.8 Nàm pháøy Taïm

26 171158725 Nguyễn Trần Khánh K17ECD K17(EE 252)A 8 10 8 7 9 8.6 Taïm pháøy Saïu

27 171158726 Nguyễn Hải Long K17ECD K17(EE 252)A 8 10 9 7 7 7.7 Baíy pháøy Baíy

28 171158728 Hồ Thị Thu Hương K17ECD K17(EE 252)A 10 10 7 7 9 8.6 Taïm pháøy Saïu

29 171158730 Nguyễn Khắc Thịnh K17ECD K17(EE 252)A 4 6 4 7 4 4.7 Bäún pháøy Baíy

30 171158963 Nguyễn Thế Hải K17ECD K17(EE 252)A 5 7 9 7 4.5 5.8 Nàm pháøy Taïm

1 161157001 Trần Trương Vũ K16ECD2 K17(EE 252)A 5 7 5 7 5 5.5 Nàm pháøy Nàm

2 161157081 Cao Việt Hoà K16ECD2 K17(EE 252)A 8 10 9 9 7.5 8.2 Taïm pháøy Hai

3 161157083 Lê Công T?nh K16ECD2 K17(EE 252)A 10 10 9 7 8 8.3 Taïm pháøy Ba

4 161157164 Nguyễn Thanh Long K16ECD2 K17(EE 252)A 6 8 10 10 4.5 6.6 Saïu pháøy Saïu

5 161157251 Huỳnh Tiến Việt K16ECD2 K17(EE 252)A 7 9 9 7 4 5.9 Nàm pháøy Chên

6 161157343 Nguyễn Kim Thanh K16ECD2 K17(EE 252)A 7 9 9 4 4 5.4 Nàm pháøy Bäún

7 161157529 Bùi Tiến Dũng K16ECD2 K17(EE 252)A 9 10 10 7 6.5 7.6 Baíy pháøy Saïu

8 161215155 Trương Hà Phúc K16ECD2 K17(EE 252)A 9 10 9 7 4 6.1 Saïu pháøy Mäüt

9 161325780 Phạm Thanh Tú K16ECD2 K17(EE 252)A 5 7 9 9 4 5.9 Nàm pháøy Chên

ĐIỂM NÀY CÓ G? SAI SÓT TH? LIÊN HỆ  
MAIL:nhatphong0207@yahoo.com PHẢN ÁNH GHI R? C Ụ THỂ HOẶC 

TRỰC TIẾP ĐẾN PH?NG ĐÀO TẠO GIẢI QUYẾT

STT MSV HỌ VÀ TÊN
LỚP 
SINH 
HOẠT

LỚP MÔN HỌC

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐIỂM TỔNG KẾT HỌC PHẦN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN HỌC : KỸ THUẬT SỐ

M? MÔN H ỌC : EE-252 * SỐ TÍN CHỈ : 3 * HỌC KỲ : 3

ĐIỂM QT HỌC TẬP (%) ĐIỂM TỔNG KẾT
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STT SL TỶ LỆ

1 30 77%

2 9 23%
39 100%

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 11 năm 2012
LẬP BẢNG PH?NG ĐÀO TẠO ĐH & SAU ĐH

(k? và ghi r? họ tên)

Nguyễn Kim Đức ThS. Nguyễn Hữu Phú

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

NỘI DUNG THỐNG KÊ GHI CHÚ

KIỂM TRA
(k? và ghi r? họ tên)

Trần Quốc Bảo

Số sinh viên đạt

Số sinh viên nợ
TỔNG CỘNG :
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